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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3376/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 
2377/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 99 thủ tục hành chính mới 
ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể: 
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1. Lĩnh vực Viễn thông và Internet: 24 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Tần số vô tuyên điện: 20 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 19 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân: 03 thủ tục (Phụ lục IV); 

5. Lĩnh vực Tiêu chuẩn, Đo lường, Chât lượng: 15 thủ tục (Phụ lục V); 

6. Lĩnh vực Hoạt đông khoa học và công nghệ: 18 thủ tục (Phụ lục IV). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THủ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp 
dịch vụ công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
xây dựng quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi 
bô giải quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập 
nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực VIỄN THÔNG VÀ INTERNET 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Giải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh dịch vụ viễn 
thông đối với tranh 
chấp của doanh 
nghiệp viễn thông 
thuộc phạm vi giấy 
phép cung cấp 
dịch vụ có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng ịcố ịđịnh ịmặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến ịđiện, ịkhông 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trên một tỉnh, 

Bốn mươi lăm 
(45) ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột số ịđiều và biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của Bộ ịKhoa 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- ịKhi ịphát sinh ịtranh ịchấp 
trong kinh doanh dịch vụ 
viễn thông quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều 14 
Nghị định số 163/2024/NĐ-
CP, doanh nghiệp viễn thông 
gửi hồ sơ đến Sở Khoa học 
và Công nghệ TP. HCM nơi 
doanh nghiệp triển khai thiết 
lập mạng theo giấy phép. 
- Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị giải quyết tranh chấp 
trong kinh doanh dịch vụ 
viễn thông, ủy ban nhân dân 
TP. HCM có trách nhiệm tổ 
chức giải quyết tranh chấp 
giữa các bên. Các bên tranh 
chấp có nghĩa ịvụ cung cấp 



TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thành phô trực 
thuộc trung ương. 

học và Công nghê vê viêc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định vê phân 
quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghê. 

đầy đủ thông tin, chứng cứ 
có liên quan và có nghĩa vụ 
tham gia giải quyết tranh 
chấp. Kết quả giải quyết 
tranh chấp phải được lập 
thành văn bản. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày kết thúc giải quyết 
tranh chấp, ủy ban nhân dân 
TP. HCM ra quyết định giải 
quyết tranh chấp. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nơi doanh nghiêp triển 
khai thiết lập mạng theo giấy 
phép. 
3. Kết quả thực hiên: Quyết 
định giải quyết tranh chấp. 

2 Giải quyết tranh 
chấp trong kinh 
doanh dịch vụ viễn 
thông đôi với tranh 
chấp của doanh 
nghiêp viễn thông 
thuộc phạm vi giấy 
phép cung cấp 
dịch ịvụ ịkhông ịcó 
hạ tầng mạng, loại 

BÔn mươi lăm 
(45) ngày kể 
từ ngày nhân 
được hồ sơ. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphô Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định sô 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột sô ịđiêu và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- ịKhi ịphát sinh ịtranh ịchấp 
trong kinh doanh dịch vụ 
viễn thông quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điêu 14 
Nghị định sô 163/2024/NĐ-
CP, doanh nghiêp viễn thông 
gửi hồ sơ đến Sở Khoa học 
và Công nghê TP. HCM nơi 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hình dịch vụ viên 
thông cố định mặt 
đất (dịch vụ viên 
thông cung cấp 
trên mạng viên 
thông cố định mặt 
đất) 

(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyên 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của BÔ Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô ịKhoa 
hoc và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa hoc và Công 
nghệ. 

doanh nghiệp triên khai thiết 
lập mạng theo giấy phép. 
- Trong thời hạn 30 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị giải quyết tranh chấp 
trong kinh doanh dịch vụ 
viên thông ủy ban nhân dân 
TP. HCM có trách nhiệm tổ 
chức giải quyết tranh chấp 
giữa các bên. Các bên tranh 
chấp có nghĩa vụ cung cấp 
đầy đủ thông tin, chứng cứ 
có liên quan và có nghĩa vụ 
tham gia giải quyết tranh 
chấp. Kết quả giải quyết 
tranh chấp phải được lập 
thành văn bản. 
- Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày kết thúc giải quyết 
tranh chấp, ủy ban nhân dân 
TP. HCM ra quyết định giải 
quyết tranh chấp. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi cấp giấy phép cho 
doanh nghiệp. 
3. Kết quả thực hiện: Quyết 
định giải quyết tranh chấp. 

On 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 Ngừng kinh doanh 
dịch vụ viễn thông 
đối với doanh 
nghiêp viễn thông 
không phải là 
doanh nghiêp viễn 
thông nắm giữ 
phương tiên thiết 
yếu, doanh nghiêp 
viễn thông có vị trí 
thống lĩnh thị 
trường hoặc doanh 
nghiêp thuộc 
nhóm doanh 
nghiêp viễn thông 
có vị trí thống lĩnh 
thị trường đối với 
thị trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiêp cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông công ích (có 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 

Không có - Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột số ịđiều và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghê. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghê về viêc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- ịDoanh ịnghiêp ịviễn ịthông 
(có giấy phép cung cấp dịch 
vụ có hạ tầng mạng, loại 
mạng viễn thông công cộng 
cố định mặt đất không sử 
dụng ịbăng ịtần số ịvô ịtuyến 
điên, không sử dụng số thuê 
bao viễn thông ịcó phạm vi 
thiết lập mạng viễn thông 
trên một tình, thành phố trực 
thuộc trung ương) quy định 
tại khoản 1 Điều 13 Nghị 
định số 163/2024/NĐ-CP khi 
ngừng kinh doanh một phần 
hoặc toàn bộ các dịch vụ 
viễn thông phải gửi hồ sơ 
thông báo ngừng kinh doanh 
dịch vụ đến Sở Khoa học và 
Công nghê TP. HCM nơi 
triển khai mạng viễn thông ít 
nhất 30 ngày trước ngày dự 
định ngừng kinh doanh. 
- ịDoanh ịnghiêp ịviễn ịthông 
có trách nhiêm thông báo 
cho người sử dụng dịch vụ 
viễn thông và các bên có liên 
quan, ịcông ịbố ịtrên ịphương 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mặt ịđât ịkhông ịsử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điên, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trên một 
tình, thành phố 
trực thuộc trung 
ương) khi ngừng 
kinh doanh một 
phần hoặc toàn bộ 
các dịch vụ viễn 
thông 

của Bộ Khoa học và Công 
nghê. 

tiên thông ịtin đại chúng vê 
viêc ngừng kinh doanh dịch 
vụ viễn thông ít nhât 30 ngày 
trước khi chính thức ngừng 
kinh doanh dịch vụ viễn 
thông. 
- Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ khi ngừng kinh doanh dịch 
vụ viễn thông, doanh nghiêp 
viễn thông có trách nhiêm 
hoàn trả tài nguyên viễn 
thông đã được phân bổ đối 
với dịch vụ hoặc phần dịch 
vụ ngừng kinh doanh (nếu 
có). 
- Trường hợp phải sửa đổi 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông do ngừng kinh 
doanh dịch vụ, ủy ban nhân 
dân TP. HCM có trách nhiêm 
yêu ịcầu ịdoanh ịnghiêp ịviễn 
thông thực hiên viêc sửa đổi, 
bổ sung giây phép theo quy 
định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi triển khai mạng 
viễn thông. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3. Kêt quả thực hiên: Không 
có. 

4 Ngừng kinh doanh 
dịch vụ viễn thông 
đôi với doanh 
nghiêp viễn thông 
không phải là 
doanh nghiêp viễn 
thông nắm giữ 
phương tiên thiêt 
yêu, doanh nghiêp 
viễn thông có vị trí 
thông lĩnh thị 
trường hoặc doanh 
nghiêp thuôc 
nhóm doanh 
nghiêp viễn thông 
có vị trí thông lĩnh 
thị trường đôi với 
thị trường dịch vụ 
viễn thông Nhà 
nước quản lý, 
doanh nghiêp cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông công ích (có 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ không 
có ịhạ ịtầng mạng, 

Không có - Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphô Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ỊRỊa, ịThành phô 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định sô 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy Mình chi 
tiêt ịmôt sô ịđiêu và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê 
phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghê. 
- Quyêt định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô ịKhoa 
học và Công nghê vê viêc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định vê phân 
quyên, phân cấp, phân 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- ịDoanh ịnghiêp ịviễn ịthông 
(có giấy phép cung cấp dịch 
vụ không có hạ tầng mạng, 
loại hình dịch vụ viễn thông 
cô định mặt đất (dịch vụ viễn 
thông cung cấp trên mạng 
viễn thông cô định mặt đất) 
quy định tại khoản 1 Điêu 13 
Nghị định sô 163/2024/NĐ-
CP khi ngừng kinh doanh 
môt phần hoặc toàn bô các 
dịch vụ viễn thông phải gửi 
hồ sơ thông báo ngừng kinh 
doanh dịch vụ đên Sở Khoa 
học và Công nghê TP. HCM 
nơi triển khai mạng viễn 
thông ít nhất 30 ngày trước 
ngày dự định ngừng kinh 
doanh. 
- ịDoanh ịnghiêp ịviễn ịthông 
có trách nhiêm thông báo 
cho người sử dụng dịch vụ 
viễn thông và các bên có liên 
quan, ịcông ịbô ịtrên ịphương 
tiên thông tin đại chúng vê 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất) khi ngừng 
kinh doanh một 
phần hoặc toàn bộ 
các dịch vụ viễn 
thông 

định thâm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

việc ngừng kinh doanh dịch 
vụ viễn thông ít nhất 30 ngày 
trước khi chính thức ngừng 
kinh doanh dịch vụ viễn 
thông. 
- Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ khi ngừng kinh doanh dịch 
vụ viễn thông, doanh nghiệp 
viễn thông có trách nhiệm 
hoàn trả tài nguyên viễn 
thông đã được phân bổ đối 
với dịch vụ hoặc phần dịch 
vụ ngừng kinh doanh (nếu 
có). 
- ịTrường ịhợp ịphải ịsửa ịđổi 
giấy phép kinh ịdoanh dịch 
vụ viễn thông do ngừng kinh 
doanh dịch vụ, ủy ban nhân 
dân TP. HCM có trách nhiệm 
yêu ịcầu ịdoanh ịnghiệp ịviễn 
thông thực hiện việc sửa đổi, 
bổ sung giấy phép theo quy 
định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi cấp giấy phép cho 
doanh nghiệp. 
3. Kết quả thực hiện: Không 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

có. 

5 Đăng ký cung cấp 
dịch vụ viễn thông 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành iphố Hồ iChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất iThành, ỊPhưòng 
Bà ỊRịa, iThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghi đinh số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính iphủ quy iđinh chi 
tiết imôt số điều ivà biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghi đinh số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đinh về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm i2025 của ỊBÔ iKhoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bi bãi 
bỏ theo quy đinh về phân 
quyền, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyền trong 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Doanh nghiệp đăng ký 
cung cấp dich vụ viễn thông 
phải gửi hồ sơ đăng ký cung 
cấp dich vụ viễn thông đến 
Sở Khoa học và Công nghệ 
TP. HCM nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính và phải chiu 
trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực của hồ sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hồ sơ 
đăng ký cung cấp dich vụ 
viễn thông trong 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ theo quy đinh tại 
Điều 47 Nghi đinh số 
163/2024/NĐ-CP. Trường 
hợp hồ sơ không hợp lệ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dich vụ viễn thông 
cho doanh nghiệp trong vòng 
05 ngày làm việc kể từ ngày 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghê. 

kêt thúc thời hạn xét tính họp 
lê của hồ sơ đăng ký cung 
cấp dịch vụ viễn thông và 
thực hiên công khai thông tin 
về các doanh nghiêp viễn 
thông đã hoàn thành việc 
đăng ký cung cấp dịch vụ 
viễn ịthông ịtrên ịcổng ịthông 
tin điên tử của cơ quan cấp 
giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ viễn thông; 
đồng thời gửi Bộ Khoa học 
và Công nghê (Cục Viễn 
thông) một bản sao giấy 
chứng nhận đăng ký để phối 
họp trong công tác quản lý. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi doanh nghiêp ịđặt 
trụ sở chính. 
3. Kêt ịquả thực hiên: Giấy 
chứng nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ viễn thông. 

6 Thông báo cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông đối với 
doanh nghiêp cung 
cấp dịch vụ viễn 

03 ngày làm 
viêc kể từ 
ngày nhân hồ 
sơ. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Trước khi cung cấp dịch vụ 
viễn thông cơ bản trên 
Internet, dịch vụ điên toán 
đám mây, dịch vụ thư điên 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông cơ bản trên 
Intemet, dịch vụ 
điện toán đám 
mây, dich vụ thư 
điện tử, dich vụ 
thư thoại, dich vụ 
fax gia tăng giá tri 

Thành iphô Hô iChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (sô 
04 đường Nguyễn 
Tất iThành, iPhường 
Bà ỊRịa, iThành phô 
Hô Chí Minh). 

Chính iphủ quy iđinh chi 
tiết imôt sô iđiều và ibiện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghi đinh sô 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đinh về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm i2025 của ỊBÔ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bi bãi 
bỏ theo quy đinh về phân 
quyền, phân cấp, phân 
đinh thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ. 

tử, dich vụ thư thoại, dich vụ 
fax gia tăng giá tri, tổ chức, 
doanh nghiệp nôp hô sơ 
thông báo cung cấp dich vụ 
viễn thông đến Sở Khoa học 
và Công nghệ TP. HCM nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính và phải chiu trách 
nhiệm về tình chính xác, 
trung thực của hô sơ. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
cung cấp đông thời dich vụ 
điện toán đám mây và dich 
vụ trung tâm dữ liệu thì 
không cần thực hiện thủ tục 
thông báo cung cấp dich vụ 
viễn thông riêng mà thông 
báo thông tin về dich vụ điện 
toán đám mây trong Đơn 
đăng ký cung cấp dich vụ 
viễn thông theo Mau sô 03 
tại Phụ lục I kèm theo Nghi 
đinh sô 133/2025/NĐ-CP và 
được cung cấp dich vụ điện 
toán đám mây sau khi đã 
hoàn thành việc gửi hô sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

có trách nhiệm kiêm tra tính 
hợp lệ của hồ sơ thông báo 
cung cấp dịch vụ viên thông. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, ủy ban nhân dân TP. 
HCM thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, doanh 
nghiệp biết trong vòng 03 
ngày làm việc kê từ ngày 
nhân hồ sơ. ủy ban nhân dân 
TP. HCM thực hiện công 
khai thông tin về các tổ chức, 
doanh nghiệp đã hoàn thành 
việc thông báo cung cấp dịch 
vụ viên thông trên cổng 
thông tin điện tử của cơ quan 
tiếp nhân thông báo cung cấp 
dịch vụ viên thông; đồng thời 
thông báo cho Bộ Khoa học 
và Công nghệ (Cục Viên 
thông) đê phối hợp trong 
công tác quản lý. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi doanh ịnghiệp đặt 
trụ sở chính. 
3. Kết quả thực hiện: Công 
khai thông tin về các tổ chức, 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

ƠN + 

7 

CTQ 
y 

<0 
2 o 
N ÌA 



TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

doanh nghiêp đã hoàn thành 
viêc thông báo cung cấp dịch 
vụ viễn thông trên cổng 
thông tin điên tử của cơ quan 
tiếp nhận thông báo cung cấp 
dịch vụ viễn thông. 

7 Cấp giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có ịhạ ịtầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất) 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lê của 
hồ sơ. 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Phí: Không 
có 
Lê phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy định chi 
tiết ịmột số điều ịvà biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghê. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, chế độ 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Doanh nghiêp đề nghị cấp 
giấy phép phải gửi hồ sơ đến 
Sở Khoa học và Công nghê 
TP. HCM nơi doanh nghiêp 
đặt trụ sở chính và phải chịu 
trách nhiêm về tính chính 
xác, trung thực của hồ sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lê của hồ sơ theo 
quy ịđịnh ịtại ịĐiều ị47 ịNghị 
định số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm viêc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lê, trong 05 ngày làm viêc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiêp. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lê, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Thông tư sô 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của 
Thông tư sô 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy đ ịnh 
mức thu, miễn, chế độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 

ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét câp 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông cho doanh 
nghiệp theo thẩm quyền. 
- Trường hợp từ chôi câp 
phép, trong thời hạn 15 ngày 
kê từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của ủy ban 
nhân dân TP. HCM thông 
báo bằng văn bản nêu rõ lý 
do từ chôi cho doanh nghiệp 
đề nghị câp phép biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được câp giây phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan câp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an và Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) bản sao 
giây phép đê phôi hợp quản 
lý. 
- Trong thời hạn 30 ngày kê 
từ ngày được cơ quan có 
thẩm quyền câp giây phép 
kinh doanh dịch vụ viễn 
thông, doanh nghiệp có trách 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

nhiệm công khai nội dung 
giấy phép quy định tại điêm 
a, điêm b, điêm c và điêm d 
khoản 5 Điều 35 Nghị định 
sô 163/2024/NĐ-CP. 
- Doanh nghiệp được cấp 
giấy phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản cho 
ủy ban nhân dân TP. HCM 
việc chính thức khai thác 
mạng viễn thông công cộng, 
chính thức cung cấp dịch vụ 
viễn thông theo Mau sô 12 
tại Phụ lục này trong thời 
hạn 15 ngày kê từ ngày chính 
thức khai thác mạng viễn 
thông công cộng, chính thức 
cung cấp dịch vụ viễn thông. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nơi ịdoanh nghiệp đặt 
trụ sở chính. 
3. Ket ịquả thực hiện: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ tầng 
mạng. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

8 Cấp giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công công cố định 
mặt ịđất ịkhông ịsử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong môt 
tình, thành phố 
trực thuôc trung 
ương 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

- Bô phận Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmôt số ịđiều và biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bô Tài chính quy định 
mức thu, miễn, chế đô 
thu, ịnôp, quản ịlý và sử 
dụng phí quyền hoạt đông 
viễn thông và lệ phí cấp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Doanh nghiệp đề nghị cấp 
giấy phép phải gửi hồ sơ Sở 
Khoa hoc và Công nghệ TP. 
HCM ịnơi doanh ịnghiệp ịdự 
kiến hoặc có hoạt đông thiết 
lập mạng viễn thông và phải 
chịu trách nhiệm về tính 
chính xác, trung thực của hồ 
sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hồ sơ theo 
quy ịđịnh ịtại ịĐiều ị47 ịNghị 
định số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkết ịthúc thời hạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét cấp 
giấy phép kinh doanh dịch 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý ịvà ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 

vụ viễn thông cho doanh 
nghiệp theo thẩm quyền. 
Trường hợp từ chối cấp 
phép, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của ủy ban 
nhân dân TP. HCM thông 
báo bang văn bản nêu rõ lý 
do từ chối cho doanh nghiệp 
đề nghị cấp phép biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan cấp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an và Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) bản sao 
giấy phép để phối hợp quản 
lý­
- Trong thời hạn 30 ngày kể 
từ ngày được cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép 
kinh doanh dịch vụ viễn 
thông, doanh nghiệp có trách 
nhiệm công khai nội dung 
giấy phép quy định tại điểm 
a, điểm b, điểm c và điểm d 
khoản 5 Điều 35 Nghị định 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

số 163/2024/NĐ-CP. 
- Doanh nghiệp được câp 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông có trách nhiệm 
thông báo bằng văn bản cho 
ủy ban nhân dân TP. HCM 
việc chính thức khai thác 
mạng viễn thông công cộng, 
chính thức cung câp dịch vụ 
viễn thông theo Mau số 12 
tại Phụ lục này trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày chính 
thức khai thác mạng viễn 
thông công cộng, chính thức 
cung câp dịch vụ viễn thông. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ịnơi doanh nghiệp dự 
kiến hoặc có hoạt động thiết 
lập mạng viễn thông. 
3. Kết ịquả thực hiện: Giây 
phép cung câp dịch vụ viễn 
thông có hạ tJng mạng. 

9 Sửa đổi, bổ sung 
giây phép cung 
câp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tJng mạng, loại 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
500.000 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Trong thời hạn hiệu lực của 
giây phép cung câp dịch vụ 
không có hạ tJng mạng, loại 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hình dịch vụ viên 
thông cố định mặt 
đât (dịch vụ viên 
thông cung câp 
trên mạng viên 
thông cố định mặt 
đât) đối với trường 
hợp quy định tại 
điểm a, điểm b 
khoản 1 Điều 36 
Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP 

hô sơ. Thành ịphố Hô ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyên 
Tât ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hô Chí Minh). 

đông/giây 
phép 

tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột số ịđiều và biện 
pháp thi hành Luật Viên 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miên, chế độ 
thu, ịnộp, ịquản lý ịvà sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viên thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viên thông và 
giây phép nghiệp vụ viên 
thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 

hình dịch vụ viên thông cố 
định ịmặt ịđât (dịch ịvụ ịviên 
thông cung câp trên mạng 
viên thông cố định mặt đât), 
doanh nghiệp đã được câp 
phép phải làm thủ tục đề 
nghị ịsửa đổi, ịbổ sung ịgiây 
phép khi có ít nhât một trong 
các thay đổi sau: 
a) Thay đổi tên doanh nghiệp 
được câp phép theo quy định 
của pháp luật về doanh 
nghiệp; 
b) Ngừng một phần hoạt 
động kinh doanh dịch vụ 
viên thông tại giây phép đã 
được câp. 
- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hô 
sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viên thông đến Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. HCM 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính và chịu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác 
của hô sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hô sơ theo 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

quy ịđịnh ịtại ịĐiều ị47 ịNghị 
định số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét cấp 
giấy phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông sửa đổi, bổ 
sung cho doanh nghiệp theo 
thẩm quyền. 
Trường hợp từ chối sửa đổi, 
bổ sung giấy phép, trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn xét tính hợp lệ 
của hồ sơ, ủy ban nhân dân 
TP. HCM thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do từ chối 
cho doanh nghiệp đề nghị 
sửa đổi, bổ sung giấy phép 
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Thời hạn 
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Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan cấp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được sửa đổi, bổ 
sung ịbản ịsao giấy ịphép ịđể 
phối hợp quản lý. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi doanh nghiệp ịđặt 
trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiện: ịGiấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ tâng 
mạng. 

10 Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ 
tâng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn 
thông cố định mặt 
đất (dịch vụ viễn 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột số ịđiều và ịbiện 

1. Trình tự thực hiện: 
- Trong thời hạn hiệu lực của 
giấy phép cung cấp dịch vụ 
không có hạ tâng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố 
định ịmặt ịđất (dịch ịvụ ịviễn 
thông cung cấp trên mạng 
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Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông cung câp 
trên mạng viễn 
thông cố đinh mặt 
đât) đối với trường 
hợp quy đinh tại 
điểm a khoản 2 
Điều 36 Nghị đinh 
số 163/2024/NĐ-
CP 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tât iThành, ỊPhưòng 
Bà ỊRịa, iThành phố 
Hồ Chí Minh). 

pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghi đinh số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đinh về 
phân quyền, phân câp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, miễn, che độ 
thu, inộp, quản ilý và sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dich vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 

viễn thông cố đinh mặt đât), 
doanh nghiệp đã được câp 
phép phải làm thủ tục đề 
nghi sửa đổi, bổ sung hoặc 
câp lại giây phép khi có thay 
đổi phạm vi cung câp dich vụ 
viễn thông, bổ sung loại hình 
dich vụ viễn thông được câp 
phép. 
- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ 
sơ đề nghi sửa đổi, bổ sung 
giây phép kinh doanh dich 
vụ viễn thông đen Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. HCM 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính và chiu trách nhiệm về 
tính trung thực và chính xác 
của hồ sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hồ sơ theo 
quy iđinh itại iĐiều i47 iNghi 
đinh số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
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273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, chế độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân câp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

thông báo băng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét câp 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông sửa đổi, bổ 
sung cho doanh nghiệp theo 
thẩm quyền. 
Trường hợp từ chối sửa đổi, 
bổ sung giây phép, trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn xét tính hợp lệ 
của hồ sơ, ủy ban nhân dân 
TP. HCM thông báo băng 
văn bản nêu rõ lý do từ chối 
cho doanh nghiệp đề nghị 
sửa đổi, bổ sung giây phép 
biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được câp giây phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan câp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
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Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
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Địa điểm 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được sửa đổi, bổ 
sung ịbản ịsao giấy ịphép ịđể 
phối hợp quản lý. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi doanh nghiệp ịđặt 
trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiện: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ tầng 
mạng. 

11 Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng ịcố ịđịnh ịmặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến ịđiện, ịkhông 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 
thành phố trực 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
500.000^ 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy định chi 
tiết ịmột số điều ịvà biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Trong thời hạn hiệu lực của 
giấy phép cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công cộng cố 
định mặt đất không sử dụng 
băng ịtần ịsố ịvô ịtuyến ịđiện, 
không sử dụng số thuê bao 
viễn thông có phạm vi thiết 
lập mạng viễn thông trong 
một tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, doanh 
nghiệp đã được cấp phép 
phải làm thủ tục đề nghị sửa 
đổi, bổ sung giấy phép khi có 
ít nhất một trong các thay đổi 

On 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc trung ương 
đối với trường hợp 
quy định tại điêm 
a, điêm b khoản 1 
Điều 36 Nghị định 
số 163/2024/NĐ-
CP 

04 đường Nguyên 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miên, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viên thông và lệ phí cấp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viên thông và 
giấy phép nghiệp vụ viên 
thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miên, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viên thông và lệ phí câp 
giấy phép kinh doanh 

sau: 
a) Thay đổi tên doanh nghiệp 
được cấp phép theo quy định 
của pháp luật về doanh 
nghiệp; 
b) Ngừng một phần hoạt 
động kinh doanh dịch vụ 
viên thông tại giấy phép đã 
được cấp. 
- Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ 
sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung 
giấy phép kinh doanh dịch 
vụ viên thông đen Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. HCM 
nơi doanh nghiệp dự kien 
hoặc có hoạt động thiet lập 
mạng viên thông và chịu 
trách nhiệm về tính trung 
thực và chính xác của hồ sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hồ sơ theo 
quy ịđịnh ịtại ịĐiều ị47 ịNghị 
định số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kê 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
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dịch vụ viên thông và 
giây phép nghiệp vụ viên 
thông. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBỘ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân câp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của BỘ Khoa học và Công 
nghệ. 

ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét câp 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viên thông sửa đổi, bổ 
sung cho doanh nghiệp theo 
thẩm quyền. 
Trường hợp từ chối sửa đổi, 
bổ sung giây phép, trong thời 
hạn 15 ngày kể từ ngày kết 
thúc thời hạn xét tính hợp lệ 
của hồ sơ, ủy ban nhân dân 
TP. HCM thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do từ chối 
cho doanh nghiệp đề nghị 
sửa đổi, bổ sung giây phép 
biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được câp giây phép kinh 
doanh dịch vụ viên thông, cơ 
quan câp phép có trách 
nhiệm gửi BỘ Công an, BỘ 
Khoa học và Công nghệ 
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Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 
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(Cục Viễn thông) và Uy ban 
nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được sửa đổi, bổ 
sung ịbản ịsao giấy ịphép ịđể 
phối hợp quản lý. 
2. Cơ quan thực hiên: Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ịnơi doanh ịnghiêp dự 
kiến hoặc có hoạt động thiết 
lập mạng viễn thông. 
3. Kết quả ịthực hiên: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng mạng 

12 Sửa đổi, bổ sung 
giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng 
viễn thông công 
cộng ịcố ịđịnh ịmặt 
đất không sử dụng 
băng tần số vô 
tuyến ịđiên, ịkhông 
sử dụng số thuê 
bao viễn thông có 
phạm vi thiết lập 
mạng viễn thông 
trong một tỉnh, 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lê của 
hồ sơ. 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 

Phí: Không 
có 
Lê phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmột số ịđiều và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Trong thời hạn hiêu lực của 
giấy phép cung cấp dịch vụ 
có hạ tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công cộng cố 
định mặt đất không sử dụng 
băng ịtần ịsố ịvô ịtuyến ịđiên, 
không sử dụng số thuê bao 
viễn thông có phạm vi thiết 
lập mạng viễn thông trong 
một tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương, doanh 
nghiêp đã được cấp phép 
phải làm thủ tục đề nghị sửa 
đổi, bổ sung hoặc cấp lại 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thành phô trực 
thuôc trung ương 
đôi với trường hợp 
quy định tại điểm 
a khoản 2 Điều 36 
Nghị định sô 
163/2024/NĐ-CP 

hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tât ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phô 
HÔ Chí Minh). 

trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Thông tư sô 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bô Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che đô 
thu, ịnôp, quản ịlý và sử 
dụng phí quyền hoạt đông 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Thông tư sô 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bô Tài chính sửa đổi, bổ 
sung môt sô điều của 
Thông tư sô 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bô Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che đô 
thu, ịnôp, quản ịlý và sử 
dụng phí quyền hoạt đông 
viễn thông và lệ phí câp 

giây phép khi có thay đổi 
phạm vi cung câp dịch vụ 
viễn thông, bổ sung loại hình 
dịch vụ viễn thông được câp 
phép. 
- Doanh nghiệp nôp 01 bô hô 
sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông đen Sở Khoa 
hoc và Công nghệ TP. HCM 
nơi doanh nghiệp dự kien 
hoặc có hoạt đông thiet lập 
mạng viễn thông và chịu 
trách nhiệm về tính trung 
thực và chính xác của hô sơ. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hô sơ theo 
quy ịđịnh ịtại ịĐiều ị47 ịNghị 
định sô 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hô sơ. 
Trường hợp hô sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hô sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
- Trường hợp hô sơ hợp lệ, 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBỘ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân câp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của BỘ Khoa học và Công 
nghệ. 

trong thời hạn 15 ngày kê từ 
ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét câp 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông sửa đổi, bổ 
sung cho doanh nghiệp theo 
thẩm quyền. 
- Trường hợp từ chôi sửa đổi, 
bổ sung giây phép, trong thời 
hạn 15 ngày kê từ ngày kết 
thúc thời hạn xét tính hợp lệ 
của hồ sơ, ủy ban nhân dân 
TP. HCM thông báo bằng 
văn bản nêu rõ lý do từ chôi 
cho doanh nghiệp đề nghị 
sửa đổi, bổ sung giây phép 
biết. 
- Trường hợp doanh nghiệp 
được câp giây phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan câp phép có trách 
nhiệm gửi BỘ Công an, BỘ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi câp 
giây phép được sửa đổi, bổ 
sung ịbản ịsao giây phép ịđê 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phối hợp quản lý. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh ịnơi doanh ịnghiệp dự 
kiến hoặc có hoạt động thiết 
lập mạng viễn thông. 
3. Kết quả ịthực hiện: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng mạng. 

13 Gia hạn giấy phép 
cung cấp dịch ịvụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công cộng cố định 
mặt ịđất ịkhông ịsử 
dụng băng tần ịsố 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong một 
tình, thành phố 
trực thuộc trung 
ương 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

- B ộ  p h ậ n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
500.000^ 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy định chi 
tiết ịmột số ịđiều và biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
1. ịKhi ịgiấy ịphép ịcung ịcấp 
dịch vụ viễn thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn thông 
công ịcộng cố định ịmặt đất 
không sử dụng băng tần số 
vô tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn thông 
có ịphạm ịvi ịthiết lập ịmạng 
viễn thông trên một tình, 
thành ịphố trực ịthuộc trung 
ương còn thời hạn tối đa 90 
ngày và ít nhất 30 ngày trước 
ngày giấy phép hết hạn, 
doanh nghiệp muốn gia hạn 
giấy phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông ịđã được cấp 
phải gửi hồ sơ đề nghị gia 
hạn đến Sở Khoa học và 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hồ Chí Minh). 273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí cấp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 
thông. 

Công nghệ TP. HCM nơi 
doanh ịnghiệp dự ịkien hoặc 
có hoạt động thiet lập mạng 
viễn thông và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác, 
trung thực của hồ sơ. 
2. ủy ban nhân dân TP. 
HCM xét tính hợp lệ của hồ 
sơ theo quy định tại Điều 47 
Nghị định số 163/2024/NĐ-
CP trong 05 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kê 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kê từ 
ngày ịket ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét gia 
hạn giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông cho 
doanh nghiệp theo thẩm 
quyền. 
Trường hợp doanh nghiệp 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan cấp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được gia hạn bản 
sao ịgiấy ịphép ịđể ịphôi ịhợp 
quản lý. 
b) ịTrường ịhợp từ ịchôi ịgia 
hạn, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do từ chôi cho doanh 
nghiệp đề nghị gia hạn biết. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh ịnơi doanh ịnghiệp dự 
kiến hoặc có hoạt động thiết 
lập mạng viễn thông. 
3. Kết quả ịthực hiện: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng mạng 

14 Gia hạn giấy phép 
cung cấp dịch ịvụ 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 

Phí: Không - Luật Viễn thông năm 1. Trình tự thực hiện TTHC: 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

viên thông không 
có ịhạ ịtầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viên thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viên thông cung 
cấp trên mạng viên 
thông cố định mặt 
đất) 

thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ. 

Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyên 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

có 
Lệ phí: 
500.000 
đồng/giấy 
phép 

2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiêt ịmột số điều ịvà biện 
pháp thi hành Luật Viên 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miên, chê độ 
thu, ịnộp, ịquản lý và ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viên thông và lệ phí cấp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viên thông và 
giấy phép nghiệp vụ viên 
thông. 

1. ịKhi ịgiấy ịphép ịcung ịcấp 
dịch vụ viên thông không có 
hạ tầng mạng, loại hình dịch 
vụ ịviên ịthông ịcố ịđịnh ịmặt 
đất (dịch vụ viên thông cung 
cấp trên mạng viên thông cố 
định ịmặt đất) ịcòn thời ịhạn 
tối đa 90 ngày và ít nhất 30 
ngày ịtrước ịngày ịgiấy ịphép 
hêt hạn, doanh nghiệp muốn 
gia hạn giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viên thông đã được 
cấp phải gửi hồ sơ đề nghị 
gia hạn đên Sở Khoa hoc và 
Công nghệ TP. HCM nơi 
doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực 
của hồ sơ. 
2. ủy ban nhân dân TP. 
HCM xét tính hợp lệ của hồ 
sơ theo quy định tại Điều 47 
Nghị định số 163/2024/NĐ-
CP trong 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư sô 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đôi, bô 
sung một sô điều của 
Thông tư sô 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, chế độ 
thu, ịnộp, ịquản lý ịvà ịsử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giấy phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Quyết định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đôi, bô sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 

ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkết ịthúc thời hạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét gia 
hạn giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông cho 
doanh nghiệp theo thẩm 
quyền. 
Trường hợp doanh nghiệp 
được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan cấp phép có trách 
nhiệm gửi Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được gia hạn bản 
sao ịgiấy ịphép ịđể ịphôi ịhợp 
quản lý. 
b) ịTrường ịhợp từ chôi ịgia 
hạn, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bô Khoa hoc và Công 
nghệ. 

thông báo băng văn bản nêu 
rõ lý do từ chối cho doanh 
nghiệp đề nghị gia hạn biết. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi doanh ịnghiệp đặt 
trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiện: ịGiấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ tầng 
mạng 

15 Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công công cố định 
mặt ịđất ịkhông ịsử 
dụng băng tần số 
vô tuyến điện, 
không sử dụng số 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiết lập mạng viễn 
thông trong môt 
tình, thành phố 
trực thuôc trung 
ương 

15 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lệ của 
hồ sơ 

- Bô phận Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 

Phí: Không 
có 
Lệ phí: 
1.000.000 
đồng/giấy 
phép 

- Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmôt số ịđiều và biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
1. ịTrong ịthời ịhạn ịhiệu ịlực 
của giấy phép cung cấp dịch 
vụ viễn thông có hạ tầng 
mạng, loại mạng viễn thông 
công ịcông cố ịđịnh mặt ịđất 
không sử dụng băng tần số 
vô tuyến điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn thông 
có ịphạm ịvi ịthiết lập mạng 
viễn thông trên môt tình, 
thành ịphố trực thuôc trung 
ương, doanh nghiệp muốn 
cấp lại giấy phép phải gửi hồ 
sơ đề nghị cấp lại giấy phép 
đến ịSở ịKhoa ịhoc ịvà ịCông 
nghệ TP. HCM nơi doanh 
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Tât ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Công nghệ. 
- Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, quản ịlý và sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 
giây phép nghiệp vụ viễn 
thông. 
- Thông tư số 
03/2018/TT-BTC ngày 12 
tháng 01 năm 2018 của 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
273/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, miễn, che độ 
thu, ịnộp, quản ịlý và sử 
dụng phí quyền hoạt động 
viễn thông và lệ phí câp 
giây phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông và 

nghiệp dự kiến hoặc có hoạt 
động thiết lập mạng viễn 
thông và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác và trung thực 
của hồ sơ. 
Trường hợp đề nghị câp lại 
do ịgiây ịphép hết ịhiệu lực, 
doanh nghiệp phải nộp hồ sơ 
đề nghị câp lại giây phép khi 
giây phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông còn thời hạn 
tối đa 90 và ít nhât 60 ngày 
trước ngày giây phép hết 
hạn. 
2. ủy ban nhân dân TP. 
HCM xét tính hợp lệ của hồ 
sơ theo quy định tại Điều 47 
Nghị định số 163/2024/NĐ-
CP trong 05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
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giây phép nghiệp vụ viên 
thông. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBỘ Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân câp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của BỘ Khoa học và Công 
nghệ. 

ngày ịkết ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét câp 
lại giây phép kinh doanh 
dịch vụ viên thông cho 
doanh nghiệp theo thẩm 
quyền. 
Trường hợp doanh nghiệp 
được câp giây phép kinh 
doanh dịch vụ viên thông, cơ 
quan câp phép có trách 
nhiệm gửi BỘ Công an, BỘ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viên thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi câp 
giây phép được câp lại bản 
sao ịgiây ịphép ịđể ịphối ịhợp 
quản lý theo chức năng 
nhiệm vụ. 
b) ịTrường hợp ịtừ chối ịcâp 
phép, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do từ chối cho doanh 
nghiệp đề nghị câp phép biết. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
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nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh ịnơi doanh ịnghiêp dự 
kiên hoặc có hoạt đông thiêt 
lập mạng viễn thông. 
3. Kêt quả ịthực hiên: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông có hạ tầng mạng. 

16 Cấp lại giấy phép 
cung cấp dịch ịvụ 
viễn thông không 
có ịhạ ịtầng mạng, 
loại hình dịch vụ 
viễn thông cô định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn 
thông cô định mặt 
đất) 

15 ngày kể từ 
ngày kêt thúc 
thời hạn xét 
tính hợp lê của 
hồ sơ 

- B ô  p h â n  M ô t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphô Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ỊPhưòng 
Bà ịRịa, ịThành phô 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định sô 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiêt ịmôt sô ịđiêu và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê 
phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghê. 
- Quyêt định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô Khoa 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Trong thời hạn hiêu lực của 
giấy phép cung cấp dịch vụ 
viễn thông không có hạ tầng 
mạng, loại hình dịch vụ viễn 
thông cô định mặt đất (dịch 
vụ viễn thông cung cấp trên 
mạng viễn thông cô định mặt 
đất), doanh nghiêp muôn cấp 
lại giấy phép phải gửi hồ sơ 
đê nghị cấp lại giấy phép đên 
Sở Khoa học và Công nghê 
TP. HCM và chịu trách 
nhiêm vê tính chính xác và 
trung thực của hồ sơ. 
Trường hợp đê nghị cấp lại 
do ịgiấy ịphép hêt hiêu ịlực, 
doanh nghiêp phải nôp hồ sơ 
đê nghị cấp lại giấy phép khi 
giấy phép kinh doanh dịch 
vụ viễn thông còn thời hạn 
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học và Công nghệ vê việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định vê phân 
quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

tối đa 90 và ít nhất 60 ngày 
trước ngày giấy phép hêt 
hạn. 
- ủy ban nhân dân TP. HCM 
xét tính hợp lệ của hồ sơ theo 
quy ịđịnh ịtại ịĐiêu ị47 ịNghị 
định số 163/2024/NĐ-CP 
trong 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhân được hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ không hợp 
lệ, trong 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân được hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản cho 
doanh nghiệp. 
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, 
trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày ịkêt ịthúc thời ịhạn ịxét 
tính hợp lệ của hồ sơ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xét cấp 
lại giấy phép kinh doanh 
dịch vụ viễn thông cho 
doanh nghiệp theo thẩm 
quyên. 
Trường hợp doanh nghiệp 
được cấp giấy phép kinh 
doanh dịch vụ viễn thông, cơ 
quan cấp phép có trách 
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nhiệm gửi Bộ Công an, Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) và ủy ban 
nhân dân TP. HCM nơi cấp 
giấy phép được cấp lại bản 
sao ịgiấy ịphép ịđể ịphôi ịhợp 
quản lý theo chức năng 
nhiệm vụ. 
b) ịTrường hợp ịtừ chôi ịcấp 
phép, trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày kết thúc thời hạn 
xét tính hợp lệ của hồ sơ, ủy 
ban nhân dân TP. HCM 
thông báo bằng văn bản nêu 
rõ lý do từ chôi cho doanh 
nghiệp đề nghị cấp phép biết. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nơi doanh ịnghiệp đặt 
trụ sở chính. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép cung cấp dịch vụ viễn 
thông không có hạ tầng 
mạng 

17 Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông không 
có ịhạ ịtầng mạng, 

10 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định sô 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
Trường hợp doanh nghiệp 
chưa chính thức cung cấp 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

loại hình dịch vụ 
viễn thông cố định 
mặt đất (dịch vụ 
viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn 
thông cố định mặt 
đất) và giấy chứng 
nhận đăng ký cung 
cấp dịch vụ viễn 
thông 

Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên 
mạng. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô ịKhoa 
hoc và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa hoc và Công 
nghệ. 

dịch vụ hoặc chưa chính thức 
khai thác mạng viễn thông và 
tự nguyện hoàn trả giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn thông 
không có hạ tầng mạng, loại 
hình dịch vụ viễn thông cố 
định ịmặt ịđất (dịch ịvụ ịviễn 
thông cung cấp trên mạng 
viễn thông cố định mặt đất) 
và giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ viễn thông 
do thay đổi định hướng kinh 
doanh hoặc không thể triển 
khai các nôi dung giấy phép, 
ủy ban nhân dân TP. HCM 
nơi cấp giấy phép quyết định 
thu hồi giấy phép cung cấp 
dịch vụ viễn thông không có 
hạ tầng mạng, loại hình dịch 
vụ ịviễn ịthông ịcố ịđịnh ịmặt 
đất (dịch vụ viễn thông cung 
cấp trên mạng viễn thông cố 
định mặt đất) và giấy chứng 
nhận đăng ký cung cấp dịch 
vụ viễn thông quyết định thu 
hồi giấy phép theo thẩm 
quyền trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được hồ sơ. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh nơi cấp giấy phép. 
3. Kêt quả thực hiên: Quyêt 
định thu hồi giấy phép/giấy 
chứng nhận 

18 Thu hồi giấy phép 
cung cấp dịch vụ 
viễn thông có hạ 
tầng mạng, loại 
mạng viễn thông 
công công cô định 
mặt ịđất ịkhông ịsử 
dụng băng tần sô 
vô tuyên điên, 
không sử dụng sô 
thuê bao viễn 
thông có phạm vi 
thiêt lập mạng viễn 
thông trong môt 
tình, thành phô 
trực thuôc trung 
ương 

10 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

- B ô  p h ậ n  M ô t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphô Hồ ỊChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Sô 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phô 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định sô 
163/2024/NĐ-CP ngày 24 
tháng 12 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiêt ịmôt sô ịđiêu và biên 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê 
phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghê. 
- Quyêt định sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô Khoa 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
Trường hợp doanh nghiêp 
chưa chính thức cung cấp 
dịch vụ hoặc chưa chính thức 
khai thác mạng viễn thông và 
tự nguyên hoàn trả giấy phép 
cung cấp dịch vụ viễn thông 
có hạ tầng mạng, loại mạng 
viễn thông công công cô 
định mặt đất không sử dụng 
băng ịtần ịsô ịvô ịtuyên ịđiên, 
không sử dụng sô thuê bao 
viễn thông có phạm vi thiêt 
lập mạng viễn thông trong 
môt tình, thành phô trực 
thuôc trung ương do thay đổi 
định hướng kinh doanh hoặc 
không thể triển khai các nôi 
dung giấy phép, ủy ban nhân 
dân TP. HCM nơi doanh 
nghiêp dự kiên hoặc có hoạt 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

học và Công nghệ vê việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định vê phân 
quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

động thiêt lập mạng viễn 
thông thu hồi giấy phép cung 
cấp dịch vụ viễn thông có hạ 
tầng mạng, ịloại mạng viễn 
thông công cộng cố định mặt 
đất không sử dụng băng tần 
số vô tuyên điện, không sử 
dụng số thuê bao viễn thông 
có ịphạm ịvi ịthiêt lập ịmạng 
viễn thông trong một tỉnh, 
thành ịphố trực thuộc trung 
ương quyêt định thu hồi giấy 
phép theo thẩm quyên trong 
thời hạn 10 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ sơ. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi cấp giấy phép. 
3. Kêt quả thực hiện: Quyêt 
định thu hồi giấy phép/giấy 
chứng nhận 

19 Cấp giấy chứng 
nhận ịđăng ịký kêt 
nối để cung cấp 
dịch vụ nội dung 
thông tin trên 
mạng viễn thông 
di động 

20 ngày kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ vê quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ 

rình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, doanh nghiệp nộp 
hồ sơ đăng ký kêt nối để 
cung cấp ịdịch vụ nội ịdung 
thông tin trên mạng viễn 
thông di động đên Sở Khoa 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất iThành, ịPhưòng 
Bà ỊRịa, ỊThành phố 
Hồ Chí Minh). 

internet và thông tin trên 
mạng. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của ịBô Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ. 

học và Công nghệ TP. HCM 
nơi tổ chức, doanh nghiệp 
đặt trụ sở chính và chịu trách 
nhiệm về tính trung thực và 
chính xác của hồ sơ; 
- Trong thòi hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhân được hồ sơ hợp 
lệ, ủy ban nhân dân TP. 
HCM xem xét cấp Giấy 
chứng nhân đăng ký kết nối 
để cung cấp dịch vụ nôi dung 
thông tin trên mạng viễn 
thông di đông cho tổ chức, 
doanh nghiệp, đồng thòi gửi 
Bô Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) môt bản 
sao Giấy chứng nhân để phối 
hợp trong công tác quản lý. 
- Trường hợp từ chối, ủy ban 
nhân dân TP. HCM có văn 
bản trả lòi, nêu rõ lý do và 
quy ịđịnh pháp ịluât ịcó ịliên 
quan. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi tổ chức, doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiện: Giấy 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dỊch vụ nôi dung 
thông tin trên mạng viễn 
thông di đông. 

20 Sửa đổi, bổ sung 
giấy chứng nhân 
đăng ký kết nối để 
cung cấp dịch vụ 
nôi dung thông tin 
trên mạng viễn 
thông di đông 

05 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhân được hồ 
sơ hợp lệ 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành iphố Hồ ỊChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ỊThành, ỊPhưòng 
Bà ỊRịa, ỊThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- NghỊ đỊnh số 
147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dỊch vụ 
internet và thông tin trên 
mạng. 
- NghỊ đỊnh số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đỊnh về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết đỊnh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm Ị2025 của ỊBô Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bỊ bãi 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, doanh nghiệp nôp 
hồ sơ đề nghỊ sửa đổi, bổ 
sung ỊGiấy Ịchứng nhận Ịđến 
Sở Khoa học và Công nghệ 
TP. HCM nơi tổ chức, doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân 
TP. HCM thẩm đỊnh, cấp sửa 
đổi, bổ sung Giấy chứng 
nhận sau khi cập nhật các nôi 
dung sửa đổi, bổ sung, đồng 
thời gửi Bô Khoa học và 
Công nghệ (Cục Viễn thông) 
môt bản sao Giấy chứng 
nhận để phối hợp trong công 
tác quản lý. 
- Trường hợp từ chối, ủy ban 
nhân dân TP. HCM có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bỏ theo quy định vê phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi tô chức, doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên mạng viễn 
thông di động. 

21 Gia hạn giấy 
chứng nhân đăng 
ký kết nối để cung 
cấp dịch vụ nội 
dung thông tin trên 
mạng viễn thông 
di động 

05 ngày làm 
việc kể từ khi 
nhân được hồ 
sơ hợp lệ. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ vê quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên 
mạng. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê 
phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Trước ít nhất 30 ngày kể từ 
ngày Giấy chứng nhận đăng 
ký kết nối hết hạn, tô chức, 
doanh nghiệp muốn gia hạn 
giấy chứng nhận phải gửi hồ 
sơ đê nghị gia hạn Giấy 
chứng nhận đến Sở Khoa học 
và Công nghệ TP. HCM nơi 
tô chức, doanh nghiệp đặt trụ 
sở chính. 
- ị ịTrong thời ịhạn ị05 ịngày 
làm việc kể từ khi nhận được 
hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân 
dân TP. HCM thẩm định, cấp 
gia hạn Giấy chứng nhận 
đăng ký kết nối để cung cấp 
dịch vụ ịnội ịdung thông tin 
trên mạng viễn thông di 
động, đồng thời gửi Bộ Khoa 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năm ị2025 của ịBộ Khoa 
học và Công nghê về viêc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghê. 

học và Công nghê (Cục Viên 
thông) một bản sao Giấy 
chứng nhận để phối hợp 
trong công tác quản lý. 
- Trường hợp từ chối, ủy ban 
nhân dân TP. HCM có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi tổ chức, doanh 
nghiêp đặt trụ sở chính. 
3. Kết quả ịthực hiên: ịGiấy 
chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dịch vụ nội dung 
thông tin trên mạng viên 
thông di động 

22 Cấp lại giấy chứng 
nhận ịđăng ịký kết 
nối để cung cấp 
dịch vụ nội dung 
thông tin trên 
mạng viên thông 
di động 

05 ngày làm 
viêc kể từ khi 
nhận được hồ 
sơ hợp lê. 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 

Không có - Luật Viên thông năm 
2023. 
- Nghị định số 
147/2024/NĐ-CP ngày 09 
tháng 11 năm 2024 của 
Chính phủ về quản lý, 
cung cấp, sử dụng dịch vụ 
internet và thông tin trên 
mạng. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Tổ chức, doanh nghiêp có 
Giấy chứng nhận bị mất, bị 
hư hại ịkhông còn ịsử dụng 
được thực hiên gửi hồ sơ đề 
nghị cấp lại Giấy chứng nhận 
đến ịSở ịKhoa ịhọc ịvà ịCông 
nghê TP. HCM nơi tổ chức, 
doanh nghiêp đặt trụ sở 
chính. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ỊThành, ỊPhường 
Bà ỊRỊa, ỊThành phố 
Hồ Chí Minh). 

tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đỊnh về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa học và 
Công nghệ 
- Quyết đỊnh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm Ị2025 của ỊBô Khoa 
học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bỊ bãi 
bỏ theo quy đỊnh về phân 
quyền, phân cấp, phân 
đỊnh thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa học và Công 
nghệ. 

việc, kể từ ngày nhận được 
đơn đề nghỊ hợp lệ, ủy ban 
nhân dân TP. HCM xem xét, 
cấp lại Giấy chứng nhận cho 
doanh nghiệp, đồng thời gửi 
Bô Khoa học và Công nghệ 
(Cục Viễn thông) môt bản 
sao Giấy chứng nhận để phối 
hợp trong công tác quản lý. 
- Trường hợp từ chối, ủy ban 
nhân dân TP. HCM có văn 
bản trả lời và nêu rõ lý do. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi tổ chức, doanh 
nghiệp đặt trụ sở chính. 
3. Kết quả Ịthực hiện: Giấy 
chứng nhận đăng ký kết nối 
để cung cấp dỊch vụ nôi dung 
thông tin trên mạng viễn 
thông di đông. 

23 Phân bổ số thuê 
bao Ịdi Ịđông ỊH2H 
theo phương thức 
đấu giá 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

- Bô phận Môt cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành Ịphố Hồ ỊChí 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- NghỊ đỊnh số 
115/2024/NĐ-CP ngày 03 
tháng 6 năm 2024 của 
Chính Ịphủ quy ỊđỊnh chi 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Người trúng đấu giá số thuê 
bao di đông H2H nôp hồ sơ 
đề nghỊ phân bổ số thuê bao 
di đông H2H đến Sở Khoa 
học và Công nghệ TP. HCM. 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ỊThành, ỊPhưòng 
Bà ỊRịa, ỊThành phố 
Hồ Chí Minh). 

tiêt Ịmột số điêu Ịvà biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- NghỊ đỊnh số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy đỊnh vê 
phân quyên, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 
- Quyêt đỊnh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm Ị2025 của Bộ ỊKhoa 
học và Công nghệ vê việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bỊ bãi 
bỏ theo quy đỊnh vê phân 
quyên, phân cấp, phân 
đỊnh thẩm quyên trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

- Trong thòi hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân TP. 
HCM Ịthẩm Minh, Ịban Ịhành 
quyêt đỊnh phân bổ số thuê 
bao di động H2H. 
- Trường hợp từ chối Ịphân 
bổ số thuê bao di động H2H, 
trong thòi hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân TP. 
HCM có văn bản trả lòi, nêu 
rõ lý do từ chối. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Quyêt 
đỊnh phân bổ số thuê bao di 
động H2H theo phương thức 
đấu giá. 

24 Hoàn trả số thuê 
bao ịdi ịđộng ỊH2H 
được phân bổ theo 
phương thức đấu 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

- Bộ phận Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 

Không có - Luật Viễn thông năm 
2023. 
- NghỊ đỊnh số 
115/2024/NĐ-CP ngày 03 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân nộp hồ sơ đê nghỊ hoàn 
trả số thuê bao di động H2H 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

giá Phường Xuân Hòa, 
Thành ịphố Hồ ịChí 
Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục vụ 
hành chính công (Số 
04 đường Nguyễn 
Tất ịThành, ịPhường 
Bà ịRịa, ịThành phố 
Hồ Chí Minh). 

tháng 6 năm 2024 của 
Chính ịphủ quy ịđịnh chi 
tiết ịmôt số điều ịvà biện 
pháp thi hành Luật Viễn 
thông. 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 12 
tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Khoa hoc và 
Công nghệ. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 
năm ị2025 của Bô ịKhoa 
hoc và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được 
sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ theo quy định về phân 
quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bô Khoa hoc và Công 
nghệ. 

theo hình thức trực tuyến tại 
Cổng dịch vụ công quốc gia 
hoặc qua dịch vụ bưu chính 
hoặc nôp trực tiếp tại Sở 
Khoa hoc và Công nghệ TP. 
HCM; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân TP. 
HCM ịthẩm ịđịnh, ịban ịhành 
quyết định về việc hoàn trả 
số thuê bao di đông H2H. 
- Trường hợp không chấp 
nhận ịviệc ịhoàn ịtrả ịsố ịthuê 
bao di đông H2H, trong thời 
hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày ịnhận được ịhồ sơ, ịủy 
ban nhân dân TP. HCM có 
văn bản trả lời và nêu rõ lý 
do không chấp nhận. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh nơi nơi ra quyết định 
phân bổ số thuê bao di đông 
H2H theo phương thức đấu 
giá. 
3. Kết quả thực hiện: Quyết 
định hoàn trả số thuê bao di 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động H2H phân bô theo 
phương thức đấu giá. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực TẦN SỐ VÔ TUYÉN ĐIỆN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han • V 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cấp giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với đài vô 
tuyến ịđiện ịđặt 
trên phương 
tiện nghề cá 

11 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt trên phương 
tiện nghề cá quy định khoản 1 
Mục ịl ịPhụ lục ịll ịban ịhành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phận một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ về việc công ịbố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

hướng dân cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với đài vô 
tuyến điện đặt trên phương 
tiện nghề cá hoặc từ chối cấp 
giấy phép và nêu rõ lý do 
trong thời hạn 11 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mâu 1c quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

2 Gia hạn giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Trước khi hết hạn ít nhất 30 
ngày và tổng thời hạn cấp lần 
đầu và các lần gia hạn giấy 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ 
o 

o» 

9^ 
+ 

ƠQ 
y 

2 o 
N ÌA 

Ui L/l 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đài vô tuyên 
điện đặt trên 
phương tiện 
nghề cá. 

Thành phô Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phô 
Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Sô 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phô Hô Chí 
Minh). 

ngày 09/11/2022. 
- Nghi đinh sô 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy đinh về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- iThông itư isô 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần sô vô tuyên 
điện và phí sử dụng tần sô vô 
tuyên điện và Thông tư sô 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đôi, bô sung 
một sô điều của Thông tư 
sô 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyêt đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công inghệ về việc công bô 
thủ itục hành chính mới iban 
hành, được sửa đôi, bô sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh về 

phép không vượt quá 10 năm, 
tô chức, cá nhân hoàn thiện 
hô isơ iđề ịnghị igia ịhạn igiấy 
phép sử dụng tần sô và thiêt 
bi vô tuyên điện đôi với đài 
vô tuyên điện đặt trên phương 
tiện nghề cá theo quy đinh tại 
khoản 1 Mục II Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghi đinh sô 
133/2025/NĐ-CP và nộp hô 
sơ đên Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiêp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ chưa đầy 
đủ, ichưa đúng quy Minh ithì 
trong ithời ihạn i05 ingày ilàm 
việc kể từ ngày nhân được hô 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn thiện 
hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ đầy đủ, 
đúng quy đinh, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gia hạn giấy 
phép sử dụng tần sô và thiêt 
bi vô tuyên điện đài vô tuyên 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê. 

điên đặt trên phương tiên 
nghề cá hoặc từ chối gia hạn 
giấy phép và nêu rõ lý do 
trong thời hạn 07 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiên: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điên (Mau 1c quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

3 Cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điên đối với 
đài vô tuyến 
điên đặt trên 
phương tiên 
nghề cá 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghê. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
Trường hợp giấy phép giấy bị 
mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, 
cá nhân hoàn thiên hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điên đối với đài vô 
tuyến điên đặt trên phương 
tiên nghề cá theo quy định tại 
tại khoản 1 Mục II Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP và nộp 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tât Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hô Chí 
Minh). 

BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, che độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô tuyen 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vê sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công inghệ vê việc công bố 
thủ itục hành chính mới iban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh vê 
phân quyên, phân câp, phân 
đinh thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

hô sơ đến Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ chưa đầy 
đủ, ichưa đúng iquy ịđịnh ịthì 
trong ithời ihạn i05 ingày ilàm 
việc kể từ ngày nhân được hô 
sơ, ủy ban nhân dân câp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ đầy đủ, 
đúng quy đinh, ủy ban nhân 
dân câp tỉnh câp đổi giây 
phép sử dụng tần số và thiết 
bi vô tuyến điện đối với đài 
vô tuyến điện đặt trên phương 
tiện nghê cá hoặc từ chối câp 
đổi giây phép và nêu rõ lý do 
trong thời hạn 07 ngày kể từ 
ngày nhân được hô sơ đầy đủ, 
đúng quy đinh. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giây 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

4 Sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với đài vô 
tuyến ịđiện ịđặt 
trên phương 
tiện nghề cá 

11 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Khi giấy phép còn hiệu lực, 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung trong giấy phép (trừ thời 
hạn sử ịdụng) thì phải hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, 
bổ ịsung giấy ịphép sử dụng 
tần số và thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài vô tuyến điện 
đặt trên phương tiện nghề cá 
theo quy định tại khoản 1 
Mục III Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phận một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng quy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 cùa Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ ịvề ịviệc công bố 
thù ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước cùa Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

sơ, Uy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đù, 
đúng quy định, Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến điện đối với 
đài vô tuyến điện đặt trên 
phương tiện nghề cá hoặc từ 
chối sửa đổi, bổ sung giấy 
phép ịvà ịnêu ịrõ ịlý ịdo ịtrong 
thời hạn 11 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đù, đúng 
quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mẫu 1c quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

5 Cấp giấy phép 
sử dụng tần số 

11 ngày kể từ 
ngày nhân được 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 

Theo ịquy 
định cùa 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và đài vô tuyên 
điện đối với 
đài vô tuyên 
điện nghiệp dư 

hô sơ đây đủ, 
đúng quy định. 

Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hô Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hô Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hô Chí 
Minh). 

Bộ Tài 
chính 

đôi, bô sung một số điêu của 
Luật Tân số vô tuyên điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tân số vô tuyên 
điện và phí sử dụng tân số vô 
tuyên điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vê sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyêt định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ ịvê ịviệc ịcông ịbố 
thủ ịtục hành ịchính mới ịban 

- Tô chức, cá nhân hoàn thiện 
hô sơ đê nghị cấp giấy phép 
sử dụng tân số và thiêt bị vô 
tuyên điện đối với đài vô 
tuyên điện nghiệp dư theo quy 
định tại khoản 1 Mục IV Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP và nộp hô sơ đên Bộ phận 
một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiêp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ chưa đây 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hô 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tô chức, cá 
nhân để bô sung, hoàn thiện 
hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ đây đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp giấy phép sử 
dụng tân số và thiêt bị vô 
tuyên điện đối với đài vô 
tuyên điện nghiệp dư hoặc từ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hành, được sửa đôi, bô sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê. 

chối cấp giấy phép và nêu rõ 
lý do trong thời hạn 11 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đầy đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiên: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điên (Mau 1b quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

6 Gia hạn giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điên đối với 
đài vô tuyến 
điên nghiêp dư 

07 ngày kể từ 
khi nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghê. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Trước khi hết hạn ít nhất 30 
ngày và tông thời hạn cấp lần 
đầu và các lần gia hạn giấy 
phép không vượt quá 10 năm, 
tô chức, cá nhân hoàn thiên 
hồ ịsơ ịđề ịnghị ịgia ịhạn ịgiấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điên đối với đài 
vô tuyến điên nghiêp dư theo 
quy định tại khoản 1 Mục V 
Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị ' định " số 133/2025/NĐ-
CP và nộp hồ sơ đến Bộ phận 

to 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tât Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

mức thu, chê độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô tuyên 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyên điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vê sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyêt đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công inghệ ivê iviệc icông bố 
thủ itục hành chính mới iban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh vê 
phân quyên, phân câp, phân 
đinh thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiêp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ichưa đúng iquy ịđịnh ịthì 
trong ithời ihạn i05 ingày ilàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân câp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy đinh, ủy ban nhân 
dân câp tỉnh gia hạn giây 
phép sử dụng tần số và thiêt 
bi vô tuyên điện đối với đài 
vô tuyên điện nghiệp dư hoặc 
từ chối gia hạn giây phép và 
nêu rõ lý do trong thời hạn 07 
ngày kể từ ngày nhân được hồ 
sơ đầy đủ, đúng quy đinh. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Giây 
phép sử dụng tần số và thiêt 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

bị vô tuyến điện (Mâu 1b quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-cP) 

7 cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài vô tuyến 
điện nghiệp dư 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
cp ngày 12/6/2025 của chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTc ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTc ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTc ngày 

1. Trình tự thực hiện TTHc: 
Trường hợp giấy phép giấy bị 
mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, 
cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với đài vô 
tuyến điện nghiệp dư theo quy 
định tại tại khoản 1 Mục V 
Phụ lục II ban hành kèm theo 
Nghị 'định số 133/2025/NĐ-
cP và nộp hồ sơ đến Bộ phận 
một cửa. 
- Sở Khoa học và công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dân cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ ịvề ịviệc ịcông ịbố 
thủ ịtục hành ịchính ịmới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp đổi giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện đối với vô 
tuyến điện nghiệp dư hoặc từ 
chối cấp đổi giấy phép và nêu 
rõ lý do trong thời hạn 07 
ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP) 

8 Sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện ịđối 
với đài vô 
tuyến điện 

11 ngày kể từ 
khi nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Khi giấy phép còn hiệu lực, 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung trong giấy phép (trừ thời 
hạn sử dụng) ịthì phải hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
Căn cứ pháp lý Ghi chú TT 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp dư - Trung tâm phục 
vu hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tât Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

phủ quy đinh vê phân quyên, 
phân câp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- iThông itư isố 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, che độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí câp giây 
phép sử dụng tần số vô tuyen 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính vê sửa đổi, bổ sung 
một số điêu của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công inghệ ivê việc công bố 
thủ itục hành chính mới iban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh vê 
phân quyên, phân câp, phân 
đinh thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 

bổ isung giây iphép sử dụng 
tần số và thiết bi vô tuyến 
điện đối với đài vô tuyến điện 
nghiệp dư theo quy đinh tại 
khoản 1 Mục iVI Phụ lục II 
ban hành kèm theo Nghi đinh 
số 133/2025/NĐ-CP và nộp 
hồ sơ đến Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ichưa đúng quy Ịđịnh ithì 
trong ithời ihạn i05 ingày ilàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân câp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy đinh, ủy ban nhân 
dân câp tỉnh sửa đổi, bổ sung 
giây phép sử dụng tần số và 
thiết bi vô tuyến điện đối với 
đài vô tuyến điện nghiệp dư 
hoặc từ chối sửa đổi, bổ sung 
giây phép và nêu rõ lý do 
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Tên thủ tục 
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Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Khoa học và Công nghệ. trong thời hạn 11 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1b quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

9 Cấp giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

11 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt động tuyến quốc 
tế) theo quy định tại khoản 1 
Mục VII Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phận một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(Sô 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 

lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tân sô vô tuyên 
điện và phí sử dụng tân sô vô 
tuyên điện và Thông tư sô 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Thông tư 
sô 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyêt đinh sô 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ ịvề ịviệc ịcông bô 
thủ ịtục hành chính ịmới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đây đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp giấy phép sử 
dụng tân sô và thiêt bị vô 
tuyên điện đôi với đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt động tuyên quôc 
tê) hoặc từ chôi cấp giấy phép 
và nêu rõ lý do trong thời hạn 
11 ngày kể từ ngày nhân được 
hồ sơ đây đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phô Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tân sô và thiêt 
bị vô tuyên điện (Mẫu 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
sô 133/2025/NĐ-CP). 
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Tên thủ tục 
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giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

10 Gia hạn giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ đài 
tàu hoạt động 
tuyến quốc tế) 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Trước khi hết hạn ít nhất 30 
ngày và tổng thời hạn cấp lần 
đầu và các lần gia hạn giấy 
phép không vượt quá 10 năm, 
tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
hồ ịsơ ịđề ịnghị ịgia ịhạn ịgiấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu hoạt động 
tuyến quốc tế) theo quy định 
tại tại khoản 1 Mục VIII Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP và nộp hồ sơ đến Bộ phận 
một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
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Công ịnghệ ịvê việc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gia hạn giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu hoạt động 
tuyến ịquốc tế) ịhoặc từ chối 
gia hạn giấy phép và nêu rõ lý 
do trong thời hạn 07 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP) 

11 Cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
đài tàu (trừ đài 
tàu hoạt động 
tuyến quốc tế) 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định vê phân quyên, 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
Trường hợp giấy phép giấy bị 
mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, 
cá nhân hoàn thiện hồ sơ đê 
nghị cấp đổi giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt động tuyến quốc 
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Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ỊThông Ịtư Ịsố Ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy đinh 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công Ịnghệ Ịvề Ịviệc Ịcông bố 
thủ Ịtục hành chính mới Ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bỊ bãi bỏ theo quy đỊnh về 
phân quyền, phân cấp, phân 
đỊnh thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

tế) theo quy đỊnh tại tại khoản 
1 ỊMục VIII Phụ Ịlục II Ịban 
hành kèm theo NghỊ đỊnh số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, Ịchưa đúng Ịquy ỊđỊnh Ịthì 
trong Ịthời Ịhạn Ị05 ngày Ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy đỊnh, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp đổi giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bỊ vô tuyến điện đối với đài 
tàu (trừ đài tàu hoạt động 
tuyến Ịquốc tế) hoặc từ chối 
cấp đổi giấy phép và nêu rõ lý 
do trong thời hạn 07 ngày kể 
từ ngày nhân được hồ sơ đầy 
đủ, đúng quy đỊnh. 
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2. Cơ quan thực hiện: Uy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP) 

12 Sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với đài tàu (trừ 
đài tàu hoạt 
động tuyến 
quốc tế) 

11 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Khi giấy phép còn hiệu lực, 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung trong giấy phép (trừ thời 
hạn sử dụng) thì phải hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, 
bổ ịsung giấy ịphép sử dụng 
tần số và thiết bị vô tuyến 
điện đối với đài tàu (trừ đài 
tàu hoạt động tuyến quốc tế) 
theo quy định tại khoản 1 
Mục IX Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phận một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Minh). 11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bô trưởng Bô 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bô Khoa hoc và 
Công ịnghệ ịvề việc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

của hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hô 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hô sơ. 
+ Trường hợp hô sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử dụng tần số và 
thiết bị vô tuyến điện đối với 
đài tàu (trừ đài tàu hoạt đông 
tuyến ịquốc tế) hoặc ịtừ ịchối 
sửa đổi, bổ sung giấy phép và 
nêu rõ lý do trong thời hạn 11 
ngày kể từ ngày nhân được hô 
sơ đầy đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hô Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mẫu 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

13 Cấp giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với mạng 
thông tin vô 
tuyến điện nội 
bộ 

22 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện 
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
sử dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến điện nội bộ 
theo quy định tại khoản 1 
Mục X Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phận một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghê ịvề ịviêc ịcông ịbố 
thủ ịtục hành ịchính ịmới ịban 
hành, được sửa đôi, bô sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê. 

dân cấp tỉnh cấp giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điên đối với mạng 
thông tin vô tuyến điên nội bộ 
hoặc từ chối cấp giấy phép và 
nêu rõ lý do trong thời hạn 22 
ngày kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đầy đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiên: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiên: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điên (Mau 1g2 
quy định tại khoản 7 Phụ lục 
II.4 ban hành kèm theo Nghị 
định số 133/2025/NĐ-CP). 

14 Gia hạn giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điên đối với 
mạng thông tin 
vô tuyến điên 
nội bộ 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đôi, bô sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Trước khi hết hạn ít nhất 30 
ngày và tông thời hạn cấp lần 
đầu và các lần gia hạn giấy 
phép không vượt quá 10 năm, 
tô chức, cá nhân hoàn thiên 
hồ ịsơ ịđề ịnghị ịgia ịhạn ịgiấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điên đối với mạng 
thông tin vô tuyến điên nội bộ 
theo quy định tại khoản 1 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Dương, Thành phô 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Sô 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phô Hồ Chí 
Minh). 

và Công nghệ. 
- iThông ịtư ịsô 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, che độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần sô vô tuyen 
điện và phí sử dụng tần sô vô 
tuyển điện và Thông tư sô 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một sô điều của Thông tư 
sô 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- ịThông ịtư ịsô 120/2021/TT-
BTC ngày 24/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu một sô khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho đôi ịtượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 
- Thông tư sô 44/2023/TT-
BTC ngày 29/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu một sô khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp. 

Mục XI Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định sô 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đen Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiểp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng quy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh gia hạn giấy 
phép sử dụng tần sô và thiểt 
bị vô tuyển điện đôi với mạng 
thông tin vô tuyển điện nội bộ 
hoặc từ chôi gia hạn giấy 
phép ịvà ịnêu ịrõ ịlý ịdo ịtrong 
thời hạn 07 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Thông tư số 43/2024/TT-
BTC ngày 28/6/2024 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về việc 
quy định mức thu môt số 
khoản ịphí, lệ ịphí nhằm ịtiếp 
tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
cho hoạt đông sản xuất kinh 
doanh. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bô Khoa hoc và 
Công ịnghệ ịvề việc ịcông bố 
thủ ịtục hành ị chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1g2 
quy định tại khoản 7 Phụ lục 
II.4 ban hành kèm theo Nghị 
định số 133/2025/NĐ-CP). 

15 Cấp đổi giấy 
phép sử dụng 
tần số và thiết 
bị vô tuyến 
điện đối với 
mạng thông tin 
vô tuyến điện 
nôi bô 

07 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 

Theo ịquy 
định của 
Bô Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
Trường hợp giấy phép giấy bị 
mất hoặc bị hư hỏng, tổ chức, 
cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy phép sử 
dụng tần số và thiết bị vô 
tuyến điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến điện nôi bô 
theo quy định tại tại khoản 1 
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TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- iThông ịtư ịsố 265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, che độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyen 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 
21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghệ ịvề việc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Mục XI Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và nộp hồ 
sơ đến Bộ phân một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng quy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh cấp đổi giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện đối với mạng 
thông tin vô tuyến điện nội bộ 
hoặc từ chối cấp đổi giấy 
phép ịvà ịnêu ịrõ ịlý ịdo ịtrong 
thời hạn 07 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ đầy đủ, đúng 
quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
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nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiết 
bị vô tuyến điện (Mau 1h quy 
định tại khoản 7 Phụ lục II.4 
ban hành kèm theo Nghị định 
số 133/2025/NĐ-CP). 

16 Sửa đổi, bổ 
sung giấy phép 
sử dụng tần số 
và thiết bị vô 
tuyến điện đối 
với mạng 
thông tin vô 
tuyến điện nội 
bộ 

22 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 

Theo ịquy 
định của 
Bộ Tài 
chính 

- Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ. 
- ịThông ịtư ịsố ị265/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện và phí sử dụng tần số vô 
tuyến điện và Thông tư số 
11/2022/TT-BTC ngày 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Khi giấy phép còn hiệu lực, 
tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
sửa đổi, bổ sung một số nội 
dung trong giấy phép (trừ thời 
hạn sử ịdụng) thì phải hoàn 
thiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, 
bổ ịsung giấy ịphép sử dụng 
tần số và thiết bị vô tuyến 
điện đối với mạng thông tin 
vô tuyến điện nội bộ theo quy 
định tại khoản 1 Mục XII Phụ 
lục II ban hành kèm theo 
Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP và nộp hồ sơ đến Bộ phận 
một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. 
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Minh). 21/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư 
số 265/2016/TT-BTC ngày 
14/11/2016. 
- ịThông ịtư ịsố ị120/2021/TT-
BTC ngày 24/12/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó 
khăn cho đối ịtượng chịu ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19. 
- Thông tư số 44/2023/TT-
BTC ngày 29/6/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu một số khoản phí, lệ 
phí nhằm hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp. 
- Thông tư số 43/2024/TT-
BTC ngày 28/6/2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc 
quy định mức thu một số 
khoản ịphí, lệ ịphí nhằm ịtiêp 
tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 
- Quyêt định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy 
đủ, ịchưa đúng ịquy ịđịnh ịthì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có trách nhiệm thông báo, 
hướng dẫn cho tổ chức, cá 
nhân để bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ. 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung 
giấy phép sử dụng tần số và 
thiêt bị vô tuyên điện đối với 
đối với mạng thông tin vô 
tuyên điện nội bộ hoặc từ chối 
sửa đổi, bổ sung giấy phép và 
nêu rõ lý do trong thời hạn 22 
ngày kể từ ngày nhân được hồ 
sơ đầy đủ, đúng quy định. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Giấy 
phép sử dụng tần số và thiêt 
bị vô tuyên điện (Mẫu 1g2 
quy định tại khoản 7 Phụ lục 
II.4 ban hành kèm theo Nghị 
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2025 của Bô Khoa hoc và 
Công ịnghệ ịvề việc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

định số 133/2025/NĐ-CP) 

17 Cấp giấy công 
nhân tổ chức 
đủ điều kiện 
cấp chứng chỉ 
vô tuyến điện 
nghiệp dư 

20 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bô phân Môt cửa 
tại Sở Khoa hoc và 
Công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 

Không có - Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
Bô Khoa hoc và Công nghệ. 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 

thủ tục hành chính (nếu có): 
Tổ chức được công nhận là tổ 
chức đủ điều kiện cấp chứng 
chỉ vô ịtuyến điện ịnghiệp dư 
khi đáp ứng các điều kiện sau: 
1. Có đài vô tuyến điện nghiệp 
dư được cấp giấy phép sử 

1. Trình tự thực hiện TTHC: 
- Tổ chức nôp 01 bô hồ sơ đề 
nghị ịcấp ịgiấy ịcông ịnhận ịtổ 
chức đủ điều kiện cấp chứng 
chỉ vô tuyến điện nghiệp dư 
đến Bô phận môt cửa. 
- Sở Khoa hoc và Công nghệ 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
định về thành phần hồ sơ thì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thông báo, hướng dẫn tổ chức 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
- Trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ 
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Minh). dụng tần số vô tuyên điện đảm 
bảo đáp ứng yêu cầu thi thực 
hành của người dự thi với loại 
chứng chỉ vô tuyên điện 
nghiệp dư tương ứng. 
2. Có bộ câu hỏi thi lý thuyêt 
vô tuyên điện nghiệp dư phù 
hợp với cơ cấu bài thi lý 
thuyêt theo quy định tại khoản 
4 ịPhụ ịlục II.2 ịNghị ịđịnh số 
133/2025/NĐ-CP. 
3. Yêu cầu đối với người tham 
gia hoạt động tổ chức thi vô 
tuyên điện nghiệp dư: 
a) Tốt nghiệp đại học trở lên 
một ịtrong ịcác ịchuyên ịngành 
vô ịtuyên ịđiện, ịđiện tử, viễn 
thông hoặc tương đương; 
b) Có chứng chỉ vô tuyên điện 
nghiệp dư cao hơn người dự 
thi; hoặc 
Có chứng chỉ cùng bâc với 
người dự thi nhưng phải trải 
qua ít nhất 01 năm khai thác 
đài vô tuyên điện nghiệp dư kế 
từ ngày chấm thi trở về trước; 
hoặc 
Đã trải qua ít nhất 01 năm làm 
nghề ịđiện ịbáo ị(có ịkhả ịnăng 

chức đánh giá, xác minh thực 
tê các điều kiện quy định tại 
khoản 2 Phụ lục II.2 ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và cấp giấy 
công nhân tổ chức đủ điều 
kiện cấp chứng chỉ vô tuyên 
điện nghiệp dư theo Mau 03 
Phụ lục II.5 ban hành kèm 
theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP hoặc từ 
chối ịcấp ịgiấy ịcông ịnhân tổ 
chức đủ điều kiện cấp chứng 
chỉ vô tuyên điện nghiệp dư 
và nêu rõ lý do. 
- Kêt quả giải quyêt hồ sơ đề 
nghị ịcấp ịgiấy ịcông ịnhân ịtổ 
chức đủ điều kiện cấp chứng 
chỉ vô tuyên điện nghiệp dư 
được gửi tới tổ chức qua một 
trong các phương thức sau: trả 
kêt quả qua đường bưu chính 
hoặc trả trực tiêp tại ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh hoặc trả 
theo hình thức trực tuyên tại 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
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nhân băng tai và gửi băng tay 
các bản tin dưới dạng mã 
Móc-xơ quốc tế thông qua 
máy thu phát vô tuyến điên). 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghê ịvề viêc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê. 

Minh. 
3. Kết quả thực hiên: Giấy 
công nhận tổ chức đủ điều 
kiên cấp chứng chỉ vô tuyến 
điên nghiêp dư (Mau 03 Phụ 
lục ịll.5 ịban hành ịkèm ịtheo 
Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP). 

18 Cấp đổi giấy 
công nhân tổ 
chức đủ điều 
kiên cấp chứng 
chỉ vô tuyến 
điên nghiêp dư 

10 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 

Không có - Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghê. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy công nhận 
tổ chức đủ điều kiên cấp 
chứng chỉ vô tuyến điên 
nghiêp dư đến Bộ phận một 
cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghê 
tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lê 
của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
định về thành phần hồ sơ thì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
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- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tất Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

2025 của Bô Khoa hoc và 
Công ịnghệ ịvề việc công bố 
thủ ịtục hành chính mới ịban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bị bãi bỏ theo quy định về 
phân quyền, phân cấp, phân 
định thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Khoa hoc và Công nghệ. 

việc kê từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thông báo, hướng dẫn tổ chức 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
- Trong thời hạn 10 ngày kê 
từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp 
đổi giấy công nhân tổ chức đủ 
điều ịkiện ịcấp ịchứng chỉ ịvô 
tuyến điện nghiệp dư theo 
Mẫu 04 Phụ lục II.5 ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP hoặc từ 
chối cấp đổi giấy công nhân 
tổ chức đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện 
nghiệp dư và nêu rõ lý do. 
- Kết quả giải quyết hồ sơ đề 
nghị cấp đổi giấy công nhân 
tổ chức đủ điều kiện cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện 
nghiệp dư được gửi tới tổ 
chức qua môt trong các 
phương thức sau: trả kết quả 
qua đường bưu chính hoặc trả 
trực tiếp tại ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh hoặc trả theo hình 
thức trực tuyến tại Cổng dịch 
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vụ công quốc gia. 
2. cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ chí 
Minh. 
3. Kết quả thực hiện: Giấy 
công nhân tổ chức đủ điều 
kiện cấp chứng chỉ vô tuyến 
điện nghiệp dư (Mau 04 Phụ 
lục ịll.5 ịban hành ịkèm ịtheo 
Nghị định số 133/2025/NĐ-
cP). 

19 cấp giấy công 
nhân tổ chức 
đủ điều kiện 
đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô 
tuyến điện viên 
hàng hải 

20 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  
tại Sở Khoa học và 
công nghệ (244 
Điện Biên Phủ, 
Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 

Không có - Luât Tần số vô tuyến điện 
ngày 23/11/2009 và Luât sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luât Tần số vô tuyến điện 
ngày 09/11/2022. 
- Nghị định số 133/2025/NĐ-
cp ngày 12/6/2025 của chính 
phủ quy định quy định về 
phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
Bộ Khoa học và công nghệ. 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính (nếu có): 
1. Yêu cầu về cơ sở vât chất 
và trang thiết bị giảng dạy 
gồm: 

1. Trình tự thực hiện TTHc: 
- Tổ chức nộp 01 bộ hồ sơ đề 
nghị ịcấp ịgiấy ịcông ịnhân ịtổ 
chức đủ điều kiện đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến điện viên 
hàng hải đến Bộ phân một 
cửa. 
- Sở Khoa học và công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
định về thành phần hồ sơ thì 
trong ịthời ịhạn ị05 ịngày ịlàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
thông báo, hướng dẫn tổ chức 
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Nguyên Tất Thành, 
Phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

a) Phòng học tiêu chuân có 
trang thiết bị cần thiết cho viêc 
giảng dạy; 
b) Thiết bị thực hành tối thiểu 
01 máy cho 04 học viên đối 
với hê thống thiết bị đầu cuối 
mô phỏng, 01 máy cho 02 học 
viên đối với hê thống mô 
phỏng trên máy vi tính; 
c) Thiết bị thực hành phải có 
khả năng mô phỏng các thiết 
bị sau: máy thu phát MF/HF 
có trực canh DSC, điên thoại 
và NBDP; phao EPIRB 
406MHz; thiết bị phát đáp tín 
hiêu ra-đa tìm kiếm cứu nạn 
SART hoặc thiết bị nhân dạng 
tự động phát báo tìm kiếm cứu 
nạn AIS-SART; thiết bị có 
khả năng thu EGC; núm báo 
động cấp cứu đối với các thiết 
bị huấn luyên hoặc thiết bị mô 
phỏng VHF-DSC, HF/MF-
DSC, Inmarsat-C hoặc hê 
thống liên lạc vê tinh quỹ đạo 
thấp Iridium; máy thu 
NAVTEX; máy thu phát VHF 
có chức năng thoại và DSC, 

bô sung, hoàn thiên hồ sơ. 
- Trong thời hạn 20 ngày kể 
từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lê, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh tô 
chức đánh giá, xác minh thực 
tế các điều kiên quy định tại 
khoản 2 Phụ lục II.3 ban hành 
kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP và cấp giấy 
công nhân tô chức đủ điều 
kiên đào tạo, cấp chứng chỉ 
vô tuyến điên viên hàng hải 
theo Mau 08 Phụ lục II.5 ban 
hành kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP hoặc từ 
chối ịcấp ịgiấy ịcông nhân ịtô 
chức đủ điều kiên đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến điên viên 
hàng hải và nêu rõ lý do. 
- Kết quả giải quyết hồ sơ đề 
nghị ịcấp ịgiấy ịcông ịnhân ịtô 
chức đủ điều kiên đào tạo, cấp 
chứng chỉ vô tuyến điên viên 
hàng hải được gửi tới tô chức 
qua một trong các phương 
thức sau: trả kết quả qua 
đường bưu chính hoặc trả trực 
tiếp tại ủy ban nhân dân cấp 
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kêt hợp với máy thu trực canh 
DSC kênh 70; máy VHF cầm 
tay hai chiều; Inmarsat-C hoặc 
hệ thống liên lạc vệ tinh quỹ 
đạo thấp Iridium; các thiêt bị 
cần thiêt khác theo yêu cầu 
của Công ước quốc tê về An 
toàn sinh mạng trên biển năm 
1974 và các sửa đổi (SOLAS 
74 và các sửa đổi). 
2. Yêu cầu về tài liệu giảng 
dạy gồm: 
a) Giáo trình vô tuyên điện 
viên hàng hải đối với mỗi loại 
hình đào tạo; 
b) Giáo trình hướng dẫn khai 
thác thiêt bị GMDSS đối với 
mỗi loại hình đào tạo; 
c) Danh bạ các đài duyên hải 
(ITU list of Coast Stations, 
Amiralty list of Radio Signal -
vol.1, vol.5 ...); 
d) Danh bạ đài tàu (ITU list of 
Ship Stations); 
đ) Danh bạ các đài vô tuyên 
xác định và các trạm làm 
nghiệp vụ đặc biệt; 

tỉnh. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Giấy 
công nhân tổ chức đủ điều 
kiện đào tạo, cấp chứng chỉ 
vô tuyên điện nghiệp hàng hải 
(Mẫu 08 Phụ lục II.5 ban 
hành kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP). 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ 
o 

o» 

9^ 
+ 

ƠQ 
y 

2 o 
N ÌA 

00 



TT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

e) Thê lê vô tuyến điên của 
Liên minh Viên thông quốc tế; 
g) Sổ tay tìm kiếm cứu nạn 
hàng không, hàng hải quốc tế 
(IAMSAR); 
h) Tài liêu hướng dẫn ghi nhật 
ky GMDSS; 
i) Tài liêu tham khảo của Tổ 
chức Hàng hải quốc tế và các 
tài liêu tham khảo cần thiết 
khác. 
3. Yêu cầu về chương trình 
đào tạo: 
Chương trình và nội dung của 
các khóa đào tạo phải phù hợp 
với chương trình mẫu hiên 
hành của Tổ chức Hàng hải 
quốc tế. 
4. Yêu cầu đối với giảng viên 
tham gia giảng dạy: 
Giảng viên tham gia giảng dạy 
phải đáp ứng các điều kiên 
sau: 
a) Tốt nghiêp đại học trở lên 
một trong các chuyên ngành 
vô tuyến điên, điên tử, viên 
thông, điều khiên tàu biên 
hoặc hàng hải; 
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b) Có trình độ ngoại ngữ phù 
hợp với chương trình đào tạo; 
c) Có chứng chỉ vô tuyến điên 
viên hàng hải phù hợp với 
chương ịtrình đào ịtạo ị(chứng 
chỉ ịvô ịtuyến điên ịviên ịhàng 
hải của giáo viên phải có hạng 
cao hơn hoặc ịbằng hạng ịmà 
giáo viên tham gia giảng dạy) 
hoặc đã tham gia đào tạo vô 
tuyến điên viên hàng hải hạng 
tương đương từ 03 năm trở 
lên. 
- Quyết định số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công ịnghê ịvê viêc ịcông ịbố 
thủ ịtục hành ịchính mới ịban 
hành, được sửa đôi, bô sung 
và bị bãi bỏ theo quy định vê 
phân quyên, phân cấp, phân 
định thẩm quyên trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghê. 

20 Cấp đôi giấy 
công nhân tô 
chức đủ điêu 
kiên đào tạo, 

10 ngày kể từ 
ngày nhân được 
hồ sơ đầy đủ, 
đúng quy định. 

- Bộ phân Một cửa 
tại Sở Khoa học và 
Công nghê (244 
Điên Biên Phủ, 

Không có - Luật Tần số vô tuyến điên 
ngày 23/11/2009 và Luật sửa 
đôi, bô sung một số điêu của 
Luật Tần số vô tuyến điên 

1. Trình tự thực hiên TTHC: 
- Tô chức nộp 01 bộ hồ sơ đê 
nghị cấp đôi giấy công nhận 
tô chức đủ điêu kiên đào tạo, 
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câp chứng chỉ 
vô tuyến điện 
viên hàng hải 

Phường Xuân Hòa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 
- Trung tâm phục 
vu hành chính công 
(Đường Lê Lợi, 
Phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh). 
- Trung tâm phục 
vụ hành chính công 
(Số 04 đường 
Nguyễn Tât Thành, 
Phường Bà Ria, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh). 

ngày 09/11/2022. 
- Nghi đinh số 133/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy đinh quy đinh về 
phân quyền, phân câp trong 
lĩnh vực quản lý Nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 
- Quyết đinh số 1442/QĐ-
BKHCN ngày 24 tháng 6 năm 
2025 của Bộ Khoa học và 
Công inghệ ivề việc công bố 
thủ itục hành chính mới iban 
hành, được sửa đổi, bổ sung 
và bi bãi bỏ theo quy đinh về 
phân quyền, phân câp, phân 
đinh thẩm quyền trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

câp chứng chỉ vô tuyến điện 
viên hàng hải đến Bộ phân 
một cửa. 
- Sở Khoa học và Công nghệ 
tiếp nhân, kiểm tra tính hợp lệ 
của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, chưa đúng quy 
đinh về thành phần hồ sơ thì 
trong ithời ịhạn i05 ingày ilàm 
việc kể từ ngày nhân được hồ 
sơ, ủy ban nhân dân câp tỉnh 
thông báo, hướng dân tổ chức 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
- Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, 
ủy ban nhân dân câp tỉnh câp 
đổi giây công nhân tổ chức đủ 
điều kiện đào tạo, câp chứng 
chỉ vô tuyến điện viên hàng 
hải theo Mâu 09 Phụ lục II.5 
ban hành kèm theo Nghi đinh 
số Ị133/2025/NĐ-CP ihoặc itừ 
chối câp đổi giây công nhân 
tổ chức đủ điều kiện đào tạo, 
câp chứng chỉ vô tuyến điện 
viên hàng hải và nêu rõ lý do. 
- Kết quả giải quyết hồ sơ đề 
nghi câp đổi giây công nhân 
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Phí, 
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tô chức đủ điêu kiện đào tạo, 
câp chứng chỉ vô tuyên điện 
hàng hải được gửi tới tô chức 
qua một trong các phương 
thức sau: trả kêt quả qua 
đường bưu chính hoặc trả trực 
tiêp tại ủy ban nhân dân câp 
tỉnh hoặc trả theo hình thức 
trực tuyên ịtại công ịdịch vụ 
công quốc gia. 
2. Cơ quan thực hiện: ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
3. Kêt quả thực hiện: Giây 
công nhân tô chức đủ điêu 
kiện đào tạo, câp chứng chỉ 
vô tuyên điện nghiệp hàng hải 
(Mầu 09 Phụ lục II.5 ban 
hành kèm theo Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP). 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ 
o 

o» 

9^ 
+ 

CTQ 

(Tiếp theo Công báo số 118 + 119) 
<0 
2 o 
N ÌM 


